
 Thủ tục 114: Thủ tục      qu  t c   độ  ưu trí đối với quân nhân, 

n ườ  làm côn  tác cơ   u, nhập n ũ sau n à  30/4/1975, trực ti p tham gia 

chi n tranh b o vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc t , có từ đủ 20 năm trở 

lên phục vụ tron  quân độ , cơ   u đã phục viên, xuất n ũ, t ô  v ệc 
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Thủ tục      qu  t c   độ  ưu trí đối vớ  quân n ân, n ườ  làm côn  tác cơ   u, nhập n ũ 

sau ngày 30/4/1975, trực ti p tham gia chi n tranh b o vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc 
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Mô t  bước 

1 

Thân nhân     t  ng nộp hồ s  theo quy  ịnh cho UBND cấp    n     n     hộ 

khẩu th  ng trú theo từn    t (mỗ    t vào n ày  ầu tuần trong tuần  ầu, tháng 

 ầu của mỗi quý); 

2 UBND cấp xã tổng h p, lập hồ s  báo cáo  an Chỉ huy quân sự cấp huyện; 

3 
Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện hoàn thành việc xét duyệt, tổng h p báo cáo Bộ 

Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; 

4 

Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh hoàn thành việc xét duyệt, hoàn thiện 05 bộ hồ s  

báo cáo Bộ T  lệnh quân khu; Bộ T  lệnh Thủ  ô Hà Nội tiếp nhận hồ s  do  an 

Chỉ huy quân sự cấp huyện báo cáo (qua Cục Chính trị); 

5 
Cấp quân khu, Bộ T  lệnh Thủ  ô Hà Nội hoàn thành việc thẩm  ịnh, hoàn thiện 

hồ s  chuyển Bảo hiểm xã hội Bộ Qu c phòng; 

6 

Bảo hiểm xã hội Bộ Qu c phòng tiến hành xét duyệt, ra quyết  ịnh h ởng chế  ộ 

tr  cấp một lần cho các     t  ng, chuyển hồ s   ến Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

và các c  quan,   n vị,     t  n  theo quy  ịnh. 
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hồ s  
1

. 
Thành phần hồ s  1: Đ n  ề nghị h ởng chế  ộ một lần (bản chính, 01 bản)   

2

. 

Thành phần hồ s  2: Một hoặc một s  giấy t  làm c n cứ xét duyệt,  ủ yếu 

t  chứn  m nh   n      t  n ,   ều kiện h ởng chế  ộ và th i gian công tác 

của     t  ng (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền): 

- Quyết  ịnh phục viên, xuất n ũ, thô  v ệc, chuyển ngành, chuyển sang công 

tác khác trong tổ chức c  yếu hoặc chuyển sang công nhân viên chức qu c 

phòng, quyết  ịnh của c  quan có thẩm quyền cử    lao  ộng h p tác qu c 

tế;  

- Lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ công chức, viên chức, lý lịch cán bộ hoặc 

bản trích yếu 63   i vớ  sĩ quan; l  lịch  ảng viên; 

- Phiếu lập sổ tr  cấp phục viên, xuất n ũ, chuyển ngành; sổ bảo hiểm xã 

hội; quyết  ịnh cấp giấy chứng nhận th  n  b nh và tr  cấp th  n  tật hoặc 

bản trích lục hồ s  th  n  tật (  i vớ  th  n  b nh); 

- Giấy xác nhận quá trình công tác của c  quan,   n vị cũ tr ớc khi quân 

nhân phục viên, xuất n ũ, chuyển ngành, thôi việc do thủ tr ởn  c  quan, 

  n vị từ cấp Trun   oàn và t  n  t  n  trở lên theo phân cấp quản l    i 

t  n  tr ớc khi phục viên, xuất n ũ hoặc cử    lao  ộng h p tác qu c tế, 

chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên chức qu c phòn ,   ,  ón  

dấu, kèm theo bản photocoppy hồ s  của     t  ng hoặc danh sách   n    , 

quản l      t  n  mà c  quan,   n vị  an  l u trữ  ể làm c n cứ xác nhận; 

  i với các     t  ng còn giấy t , hồ s    c tạ    n vị cũ thì   n vị cũ thực 

hiện việc cấp lạ  cho     t  n  theo quy  ịnh của pháp luật về công chứng, 

chứng thực hiện hành. Tr  ng h p c  quan,   n vị cũ    sáp nhập hoặc giải 

thể thì do c  quan,   n vị mớ     c thành lập sau sáp nhập hoặc cấp trên 

trực tiếp của c  quan,   n vị      ải thể xác nhận, cấp lại.  

  

3

. 

Thành phần hồ s  3: G ấy chứng tử hoặc giấy báo tử (bản chính hoặc bản 

sao, 01 bản) 
  

4

. 
Thành phần hồ s  4: G ấy ủy quyền (nếu có; bản chính)   

 

01 bộ 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn b n qu  định 

Mau 02.doc   

Mau 03.doc   
 

 

Th i 

hạn 

giải 

quyết 

- UBND cấp xã: Không quá 07 ngày làm việc; 

- Ban CHQS cấp huyện: Không quá 07 ngày làm việc; 

- Bộ CHQS cấp tỉnh: Không quá 07 ngày làm việc; 

- Bộ T  lệnh quân khu, BTL Thủ  ô Hà Nội: Không quá 10 ngày làm việc; 

- Bảo hiểm xã hội Bộ Qu c phòng: Không quá 30 ngày làm việc. 

Tổng th i gian giải quyết ở các cấp là 61 ngày làm việc. 

Lệ phí  

Kết 

quả 

thực 

Quyết  ịnh h ởng chế  ộ tr  cấp một lần 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/15169/Mau%2002.doc
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/MauDonToKhai/Attachments/15168/Mau%2003.doc
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C  
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thực 

hiện 

UBND cấp xã  

Đ i 

t  ng 

thực 

hiện 

cá nhân  

Yêu 

cầu 

hoặc 

  ều 

kiện 

  Nội dung 

1. 

Quân nhân, n     làm côn  tác c  yếu 

h ởn  l  n  nh    i với quân nhân, 

công an nhân dân nhập n ũ, tuyển dụng 

sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ qu c và làm nhiệm 

vụ qu c tế, có từ  ủ 20 n m trở lên phục 

vụ tron  quân  ộ , c  yếu    phục viên, 

xuất n ũ, thô  v ệc (    t  n     từ trần) 

2. 

Không thuộc diện  an  h ởng chế  ộ 

h u trí, mất sức lao  ộng, bệnh binh hàng 

tháng. 

3. 

Không thuộc các tr  ng h p sau: Đào 

n ũ,  ầu hàng, phản bội, chiêu hồi; bị 

t ớc danh hiệu quân nhân, bị buộc thôi 

việc; từ trần khi thi hành án tù hoặc từ 

trần khi ở tạ  n ớc n oà  do    bất h p 

pháp hoặc bị toà án tuyên là mất tích. 
 

 

C n cứ 

pháp 

lý 

 Nghị  ịnh 23/2012/NĐ-CP 

 Thôn  t  l ên tịch 102/2012/TTLT-BQP- LĐT XH-BTC 

 Thôn  t  l ên tịch s  102/2012/TTLT-BQP- LĐT XH-BTC ngày 19/10/2012 của Bộ Qu c 

phòng, Bộ Lao  ộn  Th  n  b nh X  hội, Bộ Tà  chính h ớng dẫn thực hiện một s  chế  ộ   i 

vớ  quân nhân, n     làm côn  tác c  yếu h ởn  l  n  nh    i với quân nhân, công an nhân 

dân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ qu c, làm nhiệm vụ qu c tế ở C m-pu-chi-a, giúp bạn Lào 

sau n ày 30 thán  4 n m 1975 có từ  ủ 20 n m trở lên phục vụ tron  quân  ộ , c  yếu    phục 

viên, xuất n ũ, thô  v ệc 

 

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=27349
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30447
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chitiet-vb-qdtthc-khac.aspx?ItemID=1179
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chitiet-vb-qdtthc-khac.aspx?ItemID=1179
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chitiet-vb-qdtthc-khac.aspx?ItemID=1179
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chitiet-vb-qdtthc-khac.aspx?ItemID=1179
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chitiet-vb-qdtthc-khac.aspx?ItemID=1179
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chitiet-vb-qdtthc-khac.aspx?ItemID=1179

